
STT MSSV HỌ TÊN LỚP KHOA DIỆN GHI CHÚ

1 3120410517 ĐINH THỊ MINH THƯ DCT1201 Công nghệ thông tin XĐGN

2 3120410522 ĐINH THANH TIÊN DCT1206 Công nghệ thông tin XĐGN

3 3120410596 VÕ THANH TÙNG DCT1208 Công nghệ thông tin XĐGN

4 3120410139 NGUYỄN CẢNH ĐỨC DCT1208 Công nghệ thông tin XĐGN

5 3120410086 HỒ PHƯƠNG DUY DCT1208 Công nghệ thông tin XĐGN

6 3119520033 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI DCV1191 Điện tử viễn thông XĐGN

7 3120510019 NGUYỄN THANH HIỀN DKD1201 Điện tử viễn thông XĐGN

8 3119460046 NGUYỄN HẠNH TÂM DQG1191 Giáo dục XĐGN

9 3120430109 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC DLU1203 Luật XĐGN

10 3117380174 HUỲNH LÊ XUÂN NGHI DAN1171 Ngoại ngữ MCCM

11 3119380169 HỒ THỊ HAI NGÀN DAN1193 Ngoại ngữ MCCM

12 3119380366 NGUYỄN PHAN THẢO VÂN DAN1196 Ngoại ngữ XĐGN

13 3120540061 TRẦN THÚY HẰNG DQT1203 Quan hệ quốc tế KTĐB

14 3118350148 BÙI THỊ HÀ OANH DVI1181 Quan hệ quốc tế XĐGN

15 3119350014 NGUYỄN NGỌC ÁNH DVI1192 Quan hệ quốc tế MCCM

16 3120350083 NGUYỄN THỊ THANH LAN DVI1201 Quan hệ quốc tế XĐGN

17 3120350164 NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ DVI1203 Quan hệ quốc tế XĐGN

18 3120350059 LÊ TẤN HIỆP DVI1203 Quan hệ quốc tế XĐGN

19 3117330331 LÊ NGUYỄN NGÂN TÂM DQK1178 Quản trị kinh doanh MCCM

20 3119330495 TRẦN VĂN TRÍ DQK1194 Quản trị Kinh doanh MCCM

21 3120330296 TRƯƠNG AN BÌNH NGUYÊN DQK1203 Quản trị Kinh doanh XĐGN

22 3120330401 DƯƠNG THỊ MINH THẢO DQK1204 Quản trị Kinh doanh XĐGN

23 3120220043 CHÂU THỊ NHƯ Ý DLD1201 SP Khoa học Xã hội XĐGN

24 3120100004 NGUYỄN THỊ LINH CHI DSU1201 SP Khoa học Xã hội XĐGN

25 3120100037 NGUYỄN TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO DSU1201 SP Khoa học Xã hội XĐGN

26 3119320151 TẠ THỊ NHÂN HÒA DKE1191 Tài chính - Kế toán MCCM

27 3119320239 CAO THỊ TRÀ MY DKE1191 Tài chính - Kế toán XĐGN

28 3119320090 TRỊNH THỊ KHÁNH ĐOAN DKE1195 Tài chính - Kế toán KTĐB

29 3120320170 NGUYỄN CAO THÚY KIỀU DKE1206 Tài chính - Kế toán XĐGN

30 3117420248 TRẦN KIM PHƯỢNG DTN1173 Tài chính - Kế toán XĐGN

31 3120420224 NGUYỄN THỊ TRÚC LY DTN1204 Tài chính - Kế toán XĐGN

32 3120390035 TRẦN THỊ THANH HOA DTT1201 Thư viện - Văn phòng XĐGN

Tổng cộng danh sách này có 32 sinh viên./.
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